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DANH SÁCH
CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI

(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2025của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh)

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuấtSTT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 LT 
CLOTHING

EXOSSOME 
GLOW SUN 

MILK SPF 50+ 

PA++++

000542/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

2 HASKIRA HYDRA B5 SUN 
CREAM SPF 50+

002975/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 



2

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Việt 
Thái

phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

3 SENKA 
LUXURY

MESSOPROTECH 
UV SPF 50+ PA++++

000707/25/CBMP-
HCM 24/02/2025

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh



3

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

4 PERIASKIN

EXOSSOME 
GLOW SUN 

CREAM SPF 50+ 

PA++++

006194/24/CBMP-
HCM 22/11/2024

Công ty 
TNHH 
Phòng 

khám Da 
Liễu Bảo 

Duyên 
BEAUTY

51 
Nguyễn 

Bặc, 
phường 
03, quận 

Tân 
Bình, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

5 JUKIMI

CHỐNG NẮNG 
SPF 50+ PA++++

SUNSCREEN SPF 
50+ PA++++

000324/24/CBMP-
HCM 25/01/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 



4

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

quận 01, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

6 LAUDERBIO
TRIPLE-SHELD 

SUNSCREEN SPF 
50+ PA++++

000716/25/CBMP-
HCM 24/02/2025

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

7 ENOLA

B5+ 
NIACINAMIDE 

SUN BLOCK SPF 
50+ PA++++

002495/24/CBMP-
HCM 21/5/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 



5

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Châu 72 Lê 

Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

NEIDI 
Việt 
Thái

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

8 FS

B5 GLUTA 
UVA/UVB 

SUNSCREEN SPF 
45+ PA++++

000323/24/CBMP-
HCM 25/01/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh



6

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Minh

9 PERIASKIN

EXOSSOME 
GLOW SUN 

CREAM SPF 50+ 

PA++++

004102/24/CBMP-
HCM 08/8/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

10 LENNIGA

B5 
NIACINAMIDE 

UVA/UVB 
SUNSCREEN SPF 

50+ PA++++

000866/24/CBMP-
HCM 04/3/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 



7

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Bến 
Nghé, 

quận 01, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh

11 LOCOSHI
BODY 

SUNSCREEN SPF 
50+ PA++++

001905/24/CBMP-
HCM 24/4/2024

Công ty 
TNHH 
TMDV 

Mai Ngọc 
Minh 
Châu

L17-11 
tầng 17 
tòa nhà 
Vincom 
Center, 
72 Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
quận 01, 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

Công ty 
TNHH 
Dược – 

Mỹ 
phẩm 
NEIDI 
Việt 
Thái

53B 
đường 

Nguyễn 
Văn Cự, 
khu phố 

7, 
phường 
Tân Tạo 
A, quận 

Bình 
Tân, 
thành 

phố Hồ 
Chí 

Minh
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